MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN: CÔNG NGHỆ 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng

điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian

(Phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian

(Phút)
	Số CH
	Thời gian

(Phút)
	Số CH
	Thời gian

(Phút)
	Số CH
	Thời gian

(Phút)
	TN
	TL
	
	

	1


	Dinh dưỡng cho vật nuôi
	Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi


	3
	4,08
	4
	5,44
	1
	1,48
	
	
	8
	0
	11
	2,5

	
	
	Sản xuất thức ăn cho vật nuôi

	6
	8,16
	4
	5,44
	
	
	
	
	10
	0
	13,6
	3

	2
	Môi trường sống của vật nuôi.
	Tạo môi trường sống cho vật nuôi và thủy sản

	4
	5,44
	3
	4,08
	
	
	
	
	7
	0
	9,52
	2,1

	3
	Phòng và trị bệnh cho vật nuôi
	Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh ở vật nuôi
	4
	5,44
	2
	2.72
	2
	2.72
	
	
	8
	0
	10,88
	2,4

	Tổng
	
	17
	23,12
	13
	17,68
	3
	4,2
	
	
	33
	0
	45
	10,0

	Tỉ lệ (%)
	
	51,5%
	39,4%
	9,1%
	
	
	
	
	100%

	Tỉ lệ chung (%)
	
	90,9%
	9,1%
	
	
	
	100%


1

